
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13/7 đến ngày 17 tháng 07 năm 2024) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại 

TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ 

môn, Chuyên 

ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện tại Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

1.  Trần Trọng Phi 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Trưởng phòng thiết kế khuôn; Công ty 

TNHH Doorien Vina 
0989813505 tranphidesign@gmail.com  X 

2.  Nguyễn Thành Công 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 
Kỹ sư thiết kế; Canon VN Thăng Long 0387382604 

nguyenthanhcong.me@gmail.

com 
 X 

3.  Trần Thị Mai 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Nhân viên phòng quản lý chất lượng; Công 

ty cổ phần cơ khí Phổ Yên 
0399552101 tranthimai@fomeco.vn  X 

4.  Nguyễn Văn Bắc 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư tự động hoá; Tập đoàn khoa Học kỹ 

Thuật Hồng Hải Foxconn 
0968870025 bacnguyen1196@gmail.com  X 

5.  Nguyễn Văn Kiên 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư công trình; Công ty TNHH Bromake 

Việt Nam 
0961382196 

kiensua.bedra@gmail.com 

 
 X 

6.  Nguyễn Văn Cường 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư tự động hoáTập đoàn khoa Học kỹ 

Thuật Hồng Hải-Foxconn 
0972308817 Vancuong96tnut@gmail.com  X 

7.  Vũ Quang Minh 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư Thiết kế Khuôn mẫu kim loại tấm & 

Gá JIG phụ trợ; Công ty cổ phần INNOTEK 
0397630775 vuminh969696@gmail.com  X 

8.  Trịnh Thái Bưởi 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư cơ khí; Công ty TNHH MTV Diesel 

Sông Công 
0969.455.996 ttb.sctn@gmail.com  X 

9.  Đỗ Tùng Lâm 2018  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư dự án; Technicair Singapore Services 

Pte Ltd 
0382207599 dotunglamk50@gmail.com18  X 

mailto:nguyenthanhcong.me@gmail.com
mailto:nguyenthanhcong.me@gmail.com
mailto:tranthimai@fomeco.vn
mailto:bacnguyen1196@gmail.com
mailto:kiensua.bedra@gmail.com
mailto:Vancuong96tnut@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại 

TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ 

môn, Chuyên 

ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện tại Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

10.  
Nguyễn Thanh 

Lương 
2018  

CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

kỹ sư thiết kế tự động hoá; Tập đoàn khoa 

Học kỹ Thuật Hồng Hải Foxconn 
0335864201 luongctm96@gmail.com  X 

11.  Lưu Tuấn Trường 2019  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ thuật viên phòng thiết bị 

Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên 
0969699671 

luutuantruong7214@gmail.co

m 
 X 

12.  Tạ Tuấn Vũ 2019  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 
Kỹ thuật sơn nước - Tập đoàn Thành Thắng 0986068197 anhvupro97s@gmail.com  X 

13.  Nguyễn Đức Sơn 2019  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 
    X 

14.  Vũ Đình Khải 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư thiết kế khuôn nhựa; Công ty TNHH 

Hulane Electronic Việt Nam 
0839390300 vudinhkhai98hl@gmail.com  X 

15.  Ngô Xuân Mạnh 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Nhân viên thiết kế; Công ty CP chế tạo máy 

Autotech Việt Nam 
0966186762 manhnx@auto-tech.vn  X 

16.  Phan Đắc Toàn 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Nhân viên thiết kế; Công ty CP chế tạo máy 

Autotech Việt Nam 
0967879903 toanpd@auto-tech.vn  X 

17.  Mai Đức Triển 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Nhân viên thiết kế; Công ty CP chế tạo máy 

Autotech Việt Nam 
0346008093 maitrien98@gmail.com  X 

18.  Đỗ Thành Đạt 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 
Công Ty Cổ Phần DHA Ninh Bình 0394277773 dothanhdat291098@gmail.co  X 

19.  Nguyễn Bá Hậu 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Kỹ sư Thiết kế nội thất; Tập đoàn Đại 

Phước Thịnh 
0352029955 

nguyenhau1791998@gmail.co

m 
 X 

20.  Nguyễn Duy Kiên 2020  
CNCĐ&ĐT; 

CNCTM 

Nhân Viên Thiết Kế; Công Ty Cổ Phần Tập 

Đoàn VINATOP 
0398162345 

nguyenduykien2412@gmail.co

m 
 X 

Danh sách gồm 20 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 07 năm 2024) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN 

(nếu có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện 

tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

1.  Nguyễn Văn Lãm 2018 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty Điện lực Bắc Giang- Điện 

lực Lục Ngạn, Quản lý tổng hợp 

lưới điện trung và hạ áp 

0961995382 
nguyenlamcnktddt@gmai

l.com 
 x 

2.  Ngọ Công Duy 2018 TB 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH Samsung Display 

Việt Nam, Kỹ sư Quản lý chất 

lượng 

0976037814 ngoduytnut@gmail.com  x 

3.  Tạ Văn Nghiệp 2019 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH Samsung 

Electronic Việt Nam, Phó phòng 

kỹ thuật PCCC 

0966556624 tanghiep96@gmail.com  x 

4.  Nguyễn Mạnh Tuấn 2020 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH KHKT Hon Yao 

Fu (thuộc Foxconn), Phó phòng 

công vụ, Quản lý hệ thống điện 

nhà xưởng 

0334566592 
manhtuan22011992@gm

ail.com 
 x 

5.  
Vũ Hải Đường 

 
2020 TB 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 
Giáo dục (công ty giáo dục và 

thiết bị công nghệ Minh Khôi), tài 
0796399099 

vuhaiduong011@gmail.c
om 

 x 

mailto:vuhaiduong011@gmail.com
mailto:vuhaiduong011@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN 

(nếu có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện 

tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

chính (công ty tài chính Shinhan 

Finance) 

6.  
Nguyễn Thị Linh 

 
2020 Giỏi 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Giảng viên, Khoa Điện tử- 

ĐHKTCN 

0356723344 

 

nguyenthilinh@tnut.edu.

vn 
x  

7.  
Vũ Thị Huệ 

 
2019 Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH Korea Electric 

Terminal Viet Nam, Quản lý sản 

xuất 

0333605866 

 

huevu0333605866@gmai
l.com 

 x 

8.  
Đào Danh Long 

 
2021 Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH Lotte PND Viet 

Nam, Nhân viên vận hành hệ 

thống điện 

0395087867 
longdanhdao1102@gmail

.com 
 x 

9.  
Giáp Văn Toàn 

 
2021 Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Samsung Display Việt Nam,  

Kỹ sư Công đoạn 

0344430966 

 

giapvantoantnut99@gmai

l.com 
 x 

10.  
Lại Văn Khải 

 
2022 Giỏi 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty Samsung Display Việt 

Nam – Quản lý kỹ sư mảng Lập 

Trình, Điều Khiển Robot 

0976591390 

 

laivankhai0103@gmail.c
om 

 x 

11.  
Đặng Đức Bảo 

 
2023 Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Tập Đoàn KHKT Hồng Hải, 

Kỹ sư phát triển sản phẩm 

0384447215 

 
baohuongfc@gmail.com  x 

12.  Nguyễn Văn Khiêm 2022 TB 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Tập Đoàn Năng lượng mặt trời JA 

Solar Việt Nam, Kỹ sư thiết bị 

(Machine Engineer) 

0977909100 
nguyenvankhiem060700
@gmail.com 

 x 

13.  Dương Thị Hưởng 2023 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH Công nghệ liên 

hợp Dong Chuang Việt Nam, 

Quản lý chất lượng lĩnh vực sản 

xuất máy, TB tự động hóa 

0337162638 
dthuongg1712@gmail.co

m 
 x 

14.  Đào Văn Tiếp 2024 TBK 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty CP ĐT&XD công trình 

Lộc Phát, Giám sát thi công điện, 
0966050100 

minhtiep05012000@gma

il.com 
 x 

mailto:huevu0333605866@gmail.com
mailto:huevu0333605866@gmail.com
mailto:laivankhai0103@gmail.com
mailto:laivankhai0103@gmail.com
mailto:baohuongfc@gmail.com
mailto:nguyenvankhiem060700@gmail.com
mailto:nguyenvankhiem060700@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN 

(nếu có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện 

tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

Xây lắp điện lưới điện cao thế 

110kV 

15.  
Nguyễn Văn Lộc 

 

2022 

 
Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Tập Đoàn KHKT Hồng Hải,  

Kỹ sư sản phẩm 

0379310333 

 
ngloc0308@gmail.com  x 

16.  Phạm Minh Hằng 2022 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH KHKT Goertek 

Vina, Kỹ thuật viên phân tích và 

cải thiện sản phẩm 

Điện tử 

0358806166 
minhhang26092000@gm
ail.com 

 x 

17.  
Nguyễn Hương 

Quỳnh 
2020 Giỏi 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH SAMSUNG 

DISPLAY VIỆT NAM, 

Kỹ sư phân tích dữ liệu 

0348312929 

 

nguyenhuongquynh2205

98@gmail.com 
 x 

18.  Nguyễn Hoài Nam 2020  
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Cty Samsung điện cơ Thái 

Nguyên,  

kỹ thuật quản lí thiết bị và phân 

tích lỗi 

0335679179 
hoainam.py.tn@gmail.co

m 
 x 

19.  Nguyễn Anh Tuấn 2019 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty TNHH Samsung 

Electronic Việt Nam - 

Electrical engineer of Automation 

Team 

0356556921 
anhtuancv1231@gmail.c

om 
 x 

20.  Lý Xè Phạ 2023 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Tập Đoàn KHKT Hồng Hải,  

Kỹ sư phát triển sản phẩm 
0986582807 xtha@gmail.com  x 

21.  Thân Hoàng Anh 2022 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty Điện điện tử, Foxconn 

Quang Châu, Kỹ sư TE 
0354422574 

thanhoanganh99@gmail.

com 
 x 

22.  Nguyễn Xuân Minh 2022 TB 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty Bujeon, 

Nhân viên kỹ thuật PE 
0987761049 

minhnguyenxuan62@gm

ail.com 
 x 

mailto:minhhang26092000@gmail.com
mailto:minhhang26092000@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN 

(nếu có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện 

tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

23.  
Nguyễn Gia Tiến 

Đạt 
2022 Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công Ty TNHH Luxshare ICT, 

Nhân viên kỹ thuật 
0337750746 

nguyengiatiendat1912200
0@gmail.com 

 x 

24.  Đặng Xuân Mạnh 2020 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

điện lực Miền Bắc, 

Nhân viên kỹ thuật 

0385758866 
dangxuanmanh1998@gm

ail.com 
 x 

25.  Nguyễn Thị Quỳnh 2022 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Canon Việt Nam, 

Kỹ sư cải tiến TBSX 
0966093832 

nguyenthiquynh1310.tnut

@gmail.com 
 x 

26.  Phan Duy Trọng 2022 Khá 
CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Nissan Automotive Technology 

Việt Nam, Kỹ sư kiểm chứng 
0987658352 

trongphan9119@gmail.c

om 
 x 

27.  Ngô Tiến Lực 
2022 

 
Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty Fukang technology -

Quang Châu, Kỹ sư điện tử 
0866675061 lucairdrop@gmail.com  x 

28.  Nguyễn Văn Hoàng 
2023 

 
Khá 

CNCĐ&ĐT, 

CNKTĐ, ĐT 

Công ty xe điện YADEA Việt 

Nam, Kỹ sư thiết bị (Machine 

Engineer) 

0979208660 
k185510301014@tnut.ed

u.vn 
 x 

 

Danh sách gồm 28 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác  

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

1.  Vũ Thị Hiền 2018  
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Kế toán viên, Công ty TNHH vật 

liệu xây dựng Hoàng Gia Minh 

(TP Thái Nguyên) 

0964859954   x 

2.  Đỗ Thị Cài 2018  
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Chuyên viên nhân sự, Công ty 

điện tử, Vendor, Quế Võ Bắc 

Ninh 

0357411099   x 

3.  
Lường Thị Phương 

Thảo 
2023  

Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Chuyên viên tài chính, Ngân hàng 

Hàng Hải Thái Nguyên 
0344283751 

Thaochuotln@gmail.co

m 
 x 

4.  Trịnh Thị Ngọc Lý 2018  
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Nhân viên phòng kinh doanh, 

Công ty cổ phần Hưng Hoà 
0987414096 ngoclydvx@gmail.com  x 

5.  Dương Thị Phương 2023 Giỏi 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Kế toán nội bộ Công ty TNHH 

Doosun Việt Nam 
0327441324 

duongphuongpy2001@g

mail.com 
 x 

6.  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
2021 Khá 

Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Cán bộ Kế toán UBND xã Hợp 

Thành, Phú Lương, TN 
0981495810 

phuongthaohtpl@gmail.

com 
 x 

7.  Phạm Thị Mai 2022 Khá 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Kế toán viên, Trung tâm đào tạo 

từ xa - Đại học Thái Nguyên 
0964890906 pmai966684@gmai.com  x 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác  

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

8.  Nguyễn Việt Vũ 2023 
Trung 

bình 

Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Quản lý Audit-PQC - Công ty 

ICSN Tech Việt Nam 
0368894493 

nguyenvietvu241000@g

mail.com 
 x 

9.  Trần Trung Hiếu 2014 Khá 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Nhân viên telesale - Công ty CP 

truyền thông Kim Cương - Chi 

nhánh Thái Nguyên 

0988136862 
tran.trantrunghieu@gma

il.com 
 x 

10.  Dương Thị Lý 2022 
Xuất 

sắc 

Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Nhân viên kế toán - Công ty 

TNHH Tập đoàn Huali Việt Nam 
0972145796 

duongly1610@gmail.co

m 
 x 

11.  Hà Quyết Thức 2019 Khá 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Quản lý kho - Công ty TNHH 

JINFU 
0359753060 

haquyetthuc1208@gmail

.com 
 x 

12.  Triệu Thị Quyến 2019 Khá 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 
Công ty Vận Đạt Logistics 0862734916 ttquyen666@gmail.com  x 

13.  Nguyễn Quang Ngọc 2012 Khá 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Trưởng phòng kinh doanh, Công 

ty CP Viễn thông FPT 
0367078882 ngocnq5@fpt.com  x 

14.  Nguyễn Thị Ngọc 2021 Giỏi 
Kinh tế CN/Kế 

toán DNCN 

Kế toán viên, CTCP thương mại 

và dịch vụ Minh Cầu 
0868877924 

nguyenngoc99tnut@gma

il.com 
 x 

15.  Vũ Thị Ngọc Ánh 2022 TB Kế toán DNCN Tự kinh doanh 387313569 
ngocanh98pytn@gmail.c

om 
 x 

16.  Đặng Huệ Anh 2023 Giỏi Kế toán DNCN 
Kế toán, Công ty TNHH Vũ 

Quang Thái 
0968454603 

danghueanh2311@gmail

.com 
 x 

17.  Nguyễn Thị Tâm 2023 Giỏi Kế toán DNCN 
Kế toán, Công ty TNHH 

DCDTECH 
0977319471 

nguyenthitam133.2001

@gmail.com 
 x 

18.  Trần Thị Lý 2019 Khá Kế toán DNCN 
Kinh Doanh, Công ty TNHH 

VOZ Thái Nguyên 
0396862626 tranly2709@gmail.com  x 

19.  Dương Thị Mai 2019 Khá Kế toán DNCN 

Kế toán, Điện thoại Hải Anh 

 Đồng Hỷ -Trại Cau - Thái 

Nguyên 

0335068965 
duongmai250497@gmai

l.com 
 x 

20.  Dương Minh Hằng 2023 Khá Kế toán DNCN 
Phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Bưu 

điện tỉnh Thái Nguyên 
0333334019 

duongminhhang2001@g

mail.com 
 x 

mailto:ngocanh98pytn@gmail.com
mailto:ngocanh98pytn@gmail.com
mailto:danghueanh2311@gmail.com
mailto:danghueanh2311@gmail.com
mailto:nguyenthitam133.2001@gmail.com
mailto:nguyenthitam133.2001@gmail.com
mailto:duongminhhang2001@gmail.com
mailto:duongminhhang2001@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác  

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

21.  Hoàng Phương Nam 2023 Khá Kế toán DNCN Kế toán, Seoul Center Beauty 779987647 
namthainguyeen@gmail.

com 
 x 

22.  
Nguyễn Thị Thuý 

Huyền 
2023 Khá Kế toán DNCN 

Kế toán, công ty TNHH 

AGRITEK 
0353959204 

Huyennguyen190201@g

mail.com 
 X 

23.  Đồng Thị Anh 2015 Khá Kế toán DNCN 
Kế toán; Công ty TNHH Thành 

Quý 
0919707398 

donganh0493@gmail.co

m 
 x 

24.  Bùi Hồng Tiên 2022 Khá Kế toán DNCN 
Kế toán, Công ty TNHH MTV Kỹ 

thuật và Xây dựng Mạnh Tuấn 
0982622671 

hongtienbui99@gmail.c

om 
 x 

25.  Dương Thị Phương 2023 Giỏi Kế toán DNCN 
Kế toán, Công ty TNHH Doosun 

Việt Nam 
0327441324 

duongphuongpyy2001@

gmail.com 
 X 

 

Danh sách gồm 25 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại 

TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ 

môn, 

Chuyên 

ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện tại Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

1.  Trần Thị Thùy Linh 2011 Khá QLCN 
Quản lý sản xuất, công ty TNHH 

Sam Sung Display Việt Nam 
0374687012 thuylinh192@gmail.com  x 

2.  Phạm Xuân Thắng 2011 Khá QLCN 

Nhân viên định mức, huấn luyện đào 

tạo; Nhà máy Z127, Tổng cục công 

nghiệp quốc phòng 

0963809995 Không sử dụng mail  x 

3.  Vũ Văn Ước 2014 Giỏi QLCN 
Phó phòng cải tiến, Công ty TNHH 

Samsung Thái Nguyên 
0346883366 vuuoc.tnut@gmail.com  x 

4.  Phạm Thị Hoa 2015 Khá QLCN 
Quản lý chất lượng, Công ty TNHH 

NSM 
0982940822 hoaphamtnut@gmail.com  x 

5.  
Lương Thị Hồng 

Thương 
2015 Giỏi QLCN 

Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng, 

Công Ty CP Viễn Thông FPT Quảng 

Ninh 

0981625840 thuonglth5@fpt.com  x 

6.  Đặng Thị Hoài 2016 Giỏi QLCN 
Quản lý sản xuất - Phiên dịch viên, 

Công ty TNHH O SUNG RF VINA 
0358992703 Dangthihoai14@gmail.com  x 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại 

TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ 

môn, 

Chuyên 

ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện tại Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

7.  Đỗ Văn Mạnh 2018 Giỏi QLCN ユ—システム(株) tại Nhật Bản 0339913329 Manhdo.tnut@gmail.com  x 

8.  Vũ Thị Lê Nga 2018 Khá QLCN Công ty Mani Hà Nội 0365438673 vulenga31@gmail.com  x 

9.  Nguyễn Ngọc Quân 2018  QLCN 
Phó quản đốc, Công ty xuất nhập 

khẩu Bắc Giang 
0972804395 ngocquanqlc.01@gmail.com  x 

10.  
Nguyễn Ngọc 

Khánh 
2022 

Trung 

bình 
QLCN Kinh doanh tự do 0981550595 ngockhanh817tn@gmail.com  x 

11.  Ngọ Thị Nguyệt 2018 Giỏi QLCN 

Nhân viên Kinh doanh - Công ty CP 

Đầu tư và Công nghệ xây dựng Việt 

Xanh 

0972804395 nguyetktcntn@gmail.com  x 

12.  Phạm Thị Cúc 2018 Khá QLCN 
Công ty CP ĐTTM & DV Ngôi Sao 

Xanh 
0343647248 Cucpham28596@gmail.com  x 

13.  Đào Thị Hồng 2020 Giỏi QLCN 
Công ty CPĐT và TM TNG - Chi 

nhánh Phú Bình 1 
0359587070 hongdaotd@gmail.com  x 

14.  Nguyễn Văn Mạnh 2020 Khá QLCN 
Cửa hàng tôn hoa sen Bình xuyên chi 

nhánh tỉnh vĩnh phúc 
0382472777   x 

15.  Lưu Thị Kim 2021 Giỏi QLCN 
Kỹ sư IE, Tập đoàn KHKT Hồng Hải 

Foxconn (Fulian) 
0376294558 luuthikim1999@gmail.com  x 

16.  Dương Thị Thêu 2021 
Xuất 

sắc 
QLCN 

Nhân viên HCNS, Công ty CP Đầu 

tư và Phát triển TDT 
0986321389 

duongthitheu1999tn@gmail.co

m 
 x 

17.  
Nguyễn Công 

Trường 
2020 Giỏi QLCN 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI ITE 
0911030093 Truong.itegroup@gmail.com  x 

18.  Long Thị Vân Anh 2020 
Xuất 

sắc 
QLCN 

CÔNG TY TNHH NEW WING 

INTERCONNECT TECHNOLOGY 
0334800218 vananh20052000@gmail.com  x 

19.  Nguyễn Thị Định 2022 
Trung 

bình 
QLCN Công ty TNHH Wealthappy 0979209510 nguyendinh2238@gmail.com  x 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại 

TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ 

môn, 

Chuyên 

ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện tại Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

20.  Nguyễn Văn Khánh 2019 Giỏi QLCN 
Kế hoạch sản xuất - Công ty TNHH 

Vonfram Masan 
0868048935 

nguyenvankhanh20tn2901200

1@gmail.com 
 x 

21.  Đặng Ngọc Anh 2019 Khá QLCN Công ty CP đầu tư Quốc tế Thagaco     

22.  Phạm Nhật Linh 2022 Giỏi QLCN 
Tổng công ty cổ phần bia rượu nước 

giải khát Hà Nội 
038453843 

phamnhatlinh25102000@gmai

l.com 
 x 

 

Danh sách gồm 22 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 

 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác 

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

1.  Nguyễn Văn Đại 2018 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Bảo hiểm/ Công ty Bảo 

hiểm Xuân Thành 
0973221400 nvdai400@gmail.com  X 

2.  Phạm Đăng Độ 2020 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Đăng kiểm/ Trạm đăng 

kiểm 20.05D – Thái 

Nguyên 

0375223904 
phamdangdo05101991@gmail

.com 
 X 

3.  Trần Xuân Lê 2017 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Đăng kiểm/ Trạm đăng 

kiểm 20.07D – Thái 

Nguyên 

0902277786 Xuanle76@gmail.com  X 

4.  Vương Hữu Bích 2018 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Quân đội/ Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh Bắc Kạn 
0982911196 Vuongbich72@gmail.com  X 

5.  Dương Ngọc Thái 2017 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Đăng kiểm/ Trạm đăng 

kiểm 20.03D – Thái 

Nguyên 

0976549040 Ngocthaidktn@gmail.com  X 

6.  Hồ Thế Doan 2010 
Trung 

bình 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Kinh doanh ô tô/ Công ty 

Cơ khí ô tô Việt Nam 
0974550832 Vinaco@gmail.com  X 

7.  
Bùi Mạnh 

Thường 
2010 

Trung 

bình 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Kết cấu thép/ Công ty kết 

cấu thép số 5 
0917312832 Manhthuongdl@gmail.com  X 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác 

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

khá 

8.  Ngọ Văn Điệp 2017 

Trung 

bình 

khá 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Chi nhánh Thái 

Nguyên – Công ty CP ô tô 

Trường Hải 

0938949066 Ngovandiep@thaco.com.vn  X 

9.  Hoàng Anh Dũng 2017 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Chi nhánh Nam Định 

– Công ty CP ô tô Trường 

Hải 

0389401451 Hoanganhdung@thaco.com.vn  X 

10.  Nguyễn Tiến Anh 2023 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Công ty CP ô tô 

Hyundai Vân Đạo 
0383062967 Tienanh54cdl@gmail.com  X 

11.  Vũ Thanh Hùng 2010 
Trung 

bình 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Đăng kiểm/ Trạm đăng 

kiểm 20.01S – Thái 

Nguyên 

0972668386 Hungdktn@gmail.com  X 

12.  Nguyễn Văn Tư 2020 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Chi nhánh Thái 

Bình– Công ty CP ô tô 

Trường Hải 

0797585888 Vantu51@gmail.com  X 

13.  Nguyễn Văn Bắc 2018 

Trung 

bình 

khá 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Chi nhánh Thái 

Nguyên – Công ty CP ô tô 

Trường Hải 

0988125324 Bac49dl@gmail.com  X 

14.  
Long Trung 

Nghĩa 
2015 

Trung 

bình 

khá 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Bảo hiểm/ Ngân hàng 

PGBank chị nhánh Thái 

Nguyên 

0969578444 Longnghia46cdl@gmail.com  X 

15.  Phan Văn Toán 2010 
Trung 

bình 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Trường cao đẳng 

nghề Bắc Kạn 
0988867288 Phantoan41cdl@gmail.com  X 

16.  Đỗ Ngọc Sơn 2020 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Đăng kiểm/ Cục đăng kiểm 

Việt Nam 
0856299008 Ngocson51cdl@gmail.com  X 

17.  
Đặng Ngọc 

Quang 
2023 Khá 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Showroom ô tô Mạnh 

Phát 
061456915 K185520116020@tnut.edu.vn  X 

18.  Trịnh Viết Kiên 2023 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Đăng kiểm/Trạm đăng 

kiểm 20.07S – Thái 
0962943125 K185520116002@tnut.edu.vn  X 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp 

loại TN 

(nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác 

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Nguyên 

19.  Đỗ Hoàng Hải 2023 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 
Ô tô/ Hyundai Bắc Giang 0347543783 K185520116029@tnut.edu.vn  X 

20.  Lại Thế Mạnh 2024 

Trung 

bình 

Khá 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 
Ô tô/ Mitsubishi Long Biên 0363623450 K185520116041@tnut.edu.vn  X 

21.  Tạ Văn Sơn 2024 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Công ty Vinamoto ô 

tô Thái Nguyên 
0333688804 tason157@gmail.com  X 

22.  
Nguyễn Ngọc 

Sơn 
2011 

Trung 

bình 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Công ty THHH ô tô 

và xe chuyên dùng Việt 

Nhật 

0987980068 sondongphongvn@gmail.com  X 

23.  Vũ Ngọc Quân 2009 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Công ty CP TH true 

milk Nghệ An 
0984668510 vuquan.auto@gmail.com  X 

24.  Đặng Thái Sơn 2013 Khá 
KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Công ty TNHH công 

nghệ ô tô Thái Nguyên 
0985597800 Dangsonauto@gmail.com  X 

25.  Lý Văn Cam 2015 
Trung 

bình 

KTOT&MĐL/ 

Cơ khí động lực 

Ô tô/ Công ty TNHH Ô Tô 

Và Xe Chuyên Dùng Việt 

Nhật 

0923053888 Ongly92@gmail.com  X 

 

Danh sách gồm 25 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 

 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN  

(nếu có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện 

tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

Có Không 

1.  Phạm Việt Cường K50  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Tổng công ty dịch vụ số 

Viettel 
0985306695 cuongpv37@viettel.com.vn   

2.  Nguyễn Bá Minh K49  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Công ty TNHH Công Nghệ 

ASkey 
0984011262 

hoangminh.vic57@gmail.c

om 
  

3.  Nguyễn Văn Duyệt K37  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Công ty giải pháp doanh 

nghiệp ESC 
0907003398 duyetnv@gmail.com   

4.  Lê Anh Tuấn K37  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Công ty Vnet 0988662866 tuala.vnet@gmail.com   

5.  Bạch Văn Hoạch K48  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
FPT software 0384567978 bvhoach2393@gmail.com   

6.  Trương Văn Khoan K47  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Bộ Tư lệnh 86 0946090193 truongkhoan92@gmail.com   

7.  
Hoàng Mạnh 

Trường 
K50  

Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Công ty Tài Chính TNHH 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội (SHBFinance 

0964419602 truonghm.it@gmail.com   

8.  Đặng Văn Tình K48  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Samsung Display Việt Nam 0348688250 dangtinh.yb@gmail.com   

9.  Trần Văn Quyền K40  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Sở TT&TT Bắc Ninh 0915688198    

mailto:cuongpv37@viettel.com.vn
mailto:hoangminh.vic57@gmail.com
mailto:hoangminh.vic57@gmail.com
mailto:duyetnv@gmail.com
mailto:tuala.vnet@gmail.com
mailto:bvhoach2393@gmail.com
mailto:truongkhoan92@gmail.com
mailto:truonghm.it@gmail.com
mailto:dangtinh.yb@gmail.com


TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN  

(nếu có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác hiện 

tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là 

CB của 

Trường 

10.  Phương Văn Anh K47  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Công ty TNG Thái Nguyên     

11.  Nguyễn Thị Hạnh k52  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Công ty Cổ phần Bigdata 0967200444    

12.  Nguyễn Trung Sơn K44  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Công ty ABSmart 0393464343    

13.  Lê Hải Trung K49  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Công ty TNHH phần mềm 

FPT 
0965880445 trunglecntt@gmail.com   

14.  Đào Việt Bách   
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Công ty TNHH phần mềm 

FPT 
0969125248 bachdv1@fpt.com   

15.  Bế Nhật Lam K53  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Chi nhánh giải pháp công nghệ 

TRE- Công ty TNG 
 bethinhatlam@gmail.com   

16.  Phạm Thị Yến K51  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Dmobin 0943044937 yentink24@gmail.com   

17.  Lê Anh Tuấn K37  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 

Công ty TNHH công nghệ 

VNET 
0988662866 tuanla.vnet@gmail.com   

18.  
Nguyễn Văn 

Quyền 
K37  

Khoa Điện Tử, 

KTMT 
Kho bạc tỉnh Thái Nguyên 0977906683    

19.  Vương Thu Hoài K54  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
FPT Software 0913207921 hoainununu@gmail.com   

20.  Trần Văn Ngoan K54  
Khoa Điện Tử, 

KTMT 
THD studio 0868712051 tvngoan343@gmail.com   

Danh sách gồm 20 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 

mailto:trunglecntt@gmail.com
mailto:bachdv1@fpt.com
mailto:bethinhatlam@gmail.com
mailto:yentink24@gmail.com
mailto:tuanla.vnet@gmail.com


 



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NHÓM CỰU NGƯỜI HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

THAM GIA PHỎNG VẤN 

(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

tại Trường từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2024) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN (nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

 tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác 

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là CB 

của trường 

Có Không 

1.  Nguyễn Quang Vinh 2024 
Trung 

bình khá 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Thi công, cty cổ phần xây 

dựng An Dương 
0914384088 

quangvinh11062004@gm

ail.com 
 x 

2.  
Ngô Duy Anh 

Phương 
2024 Khá 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

thiết kế, công ty TNHH tư 

vấn đầu tư và thương mại 

miền bắc 

0382695035 
k185580201006@tnut.ed

u.vn 
 x 

3.  Lưu VIết Nam 2024 Khá 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

NV thiết kế, công ty TNHH 

ASAHI DRAWING HA 

NOI 

0369648466 
k185580201006@tnut.ed

u.vn 
 x 

4.  Lê Duy Hoài 2019  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Thi công, tổng công ty CP 

công trình Viettel 
0385000837   x 

5.  Đỗ Tuấn Dũng 2019 
Trung 

bình 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Thi công, cty TNHH phòng 

cháy chữa cháy Đại Việt 
0368783180   x 

6.  Lê Thị Ngọc 2019 Giỏi 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty cổ phần xây dựng 

và sản xuất T&T 
0922642642   x 

7.  Trần Manh Cường 2021  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 
Nội thất Việt - Hà Nội 0399269922   x 

8.  Lưu Quang Đức 2021  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 
 0978733583   x 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN (nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

 tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác 

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là CB 

của trường 

Có Không 

9.  Đặng Văn Hiếu 2021  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Cty CP tư vấn và đầu tư xây 

dựng Thái Nguyên 
0346849794   x 

10.  Vũ Tiến Hoàng 2021 Khá 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Chuyên viên, Công ty Cổ 

phần xây dựng An Dương - 

TP Uông Bí 

0338180998   x 

11.  Nguyễn Văn Khôi 2021  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 
 0372105501   x 

12.  Bùi Văn Nam 2021  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 
 0342603762   x 

13.  Nguyễn Duy Tùng 2021  Khoa XDMT, 

XD DD&CN 
BCD Thái Nguyên 0983860198   x 

14.  Vũ Tiến Dũng 2022 Khá 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Thiết kế - Viện Kiến trúc 

quy hoạch xây dựng tỉnh 

Lào Cai 

0374985090 
K175580201005@tnut.ed

u.vn 
 x 

15.  Đào Huy Hoàng 2022 Khá 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty TNHH tư vấn kiến 

trúc Bắc Nam 
0332426596 

K175580201009@tnut.ed

u.vn 
 x 

16.  
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
2022 Khá 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Chuyên viên đấu thầu, 

Công ty CP SXCN xắp lắp 

3 

0868353381 
K175580201001@tnut.ed

u.vn 
 x 

17.  Hoàng Thanh Phúc 2022 
Trung 

bình khá 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Đăng Sơn 
0378605958 

K175580201013@tnut.ed

u.vn 
 x 

18.  Nguyễn Đức Anh 2023 
Trung 

bình 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty cổ phần xây dựng 

Đại Việt 
0385516533 

K175580201001@tnut.ed

u.vn 
 x 

19.  Nguyễn Minh Tiến 2018 Khá 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty cổ phần XD và TM 

ngân hà 
0974942018   x 

20.  Ma Văn Tuân 2018 
Trung 

bình 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty kiến trúc HD. 

home 
0326228115   x 

21.  Nguyễn Văn Đức 2019 
Trung 

bình khá 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Đông Hòa 
0365389938   x 



TT Họ và tên 
Năm 

TN 

Xếp loại 

TN (nếu 

có) 

Khoa/Bộ môn, 

Chuyên ngành 

 tốt nghiệp 

Lĩnh vực, đơn vị công tác 

hiện tại 
Điện thoại Email 

Hiện tại là CB 

của trường 

Có Không 

22.  
Nguyễn Ngọc Minh 

Thư 
2018 Khá 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Công ty cổ phần cửa 

Novodoor Việt Nam 
0974344216   x 

23.  Đồng Văn Thái 2020 
Trung 

bình 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Thiết kế, thi công công 

trình xây dựng và nội thất 
0962210148 

dongthai979797@gmail.c

om 
 x 

24.  Đoàn Quang Vinh 2020 Khá 
Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Thi công xây lắp dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật, Công ty 

Hoàng Trọng 

0915332217 dqv.gttn@gmail.com  x 

25.  Phạm Tràng Quang 2021 
Trung 

bình 

Khoa XDMT, 

XD DD&CN 

Tổ Quản lý và Phát triển 

quỹ đất, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Đông 

Anh 

0966028297 
Phamtrangquang97@gma

il.com 
 x 

 

Danh sách gồm 25 người./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Trung Hải 
 

 

 

 

 


